
Số tiền
1 tháng

Số
tháng 

Thành
tiền

297 190.080

1.Trường MN Tả Phời 11.520

1 Lò Duy Khang 27/10/2020 Lù Hế Xa Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 4 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

2 Châu Văn Thế 19/5/2020 Châu Văn Cường Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 4 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

3 Châu Thị Thảo 08/03/2021 Châu Văn Đối Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

4 Lù Văn Tuấn 10/06/2021 Lý Văn Chung Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

5 Châu Ngọc My 23/2/2021 Châu Thị Việt Thôn Phời 2 - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

6 Châu Văn Vinh 03/12/2021 Châu Văn Chiến Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

7 Châu Văn Đức 10/01/2021 Châu Văn Lợi Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

8 Lý Thị Thư 05/03/2021 Lý Văn Ba Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

9 Hà Anh Dương 30/9/2021 Phạm Thị Duyên Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

10 Lục Trà My 24/2/2019 Lục Văn Chiến Thôn Phời 2 - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 5 tuổi Cận nghèo 160 4 640

11 Dương Ngọc Lan 02/09/2019 Dương văn Tấn Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

12 Lý Thị Nguyễn Tuyết 16/7/2019 Lý Văn Tiến Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

13 Dương Thị Vấn 08/11/2019 Dương Văn Nhẫn Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

14 Dương Văn Nội 24/3/2019 Dương Văn Hiền Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

15 Châu Thị Ngân 20/2/2020 Châu Văn Thủy Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

16 Dương Văn Tùng 15/12/2020 Dương Văn Ngan Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

17 Dương Văn Lực 44533 Dương Văn Nhẫn Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MG ghép 3,4,5 tuổi A11 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

18 Châu Quỳnh Tư 31/7/2020 Châu Văn Nguyên Thôn Láo Lý - xã Tả Phời MGG 3,4,5 tuổi 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

2.TH&THCS số 1 tả Phời 21.760

19 Chảo Hoàng Anh 03/02/2019 Chảo San Chìu Thôn Pèng - Xã Tả Phời Lớp MG 5 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo 160 4 640

20 Lý Thị Nga 07/05/2019 Lý Ông San Thôn Pèng - Xã Tả Phời Lớp MG 5 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo 160 4 640

21 Lý Mẩy Tỉnh (Tịnh) 09/05/2019 Lý ông Nảy( Phấu) Thôn Pèng - Xã Tả Phời Lớp MG 5 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo 160 4 640

22 Châu A Pho 22/11/2019 Châu A Sếnh Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp MG 5 tuổi Pèng Mông Hộ nghèo 160 4 640

23 Chảo Việt Huy 13/02/2020 Chảo Ông Pả Thôn Pèng - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo 160 4 640

24 Thào Cung Mình 5/12/2020 Giàng Thị Chứ Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Mông Cận nghèo 160 4 640

Tổng cộng - 297 h/s

Lớp Độ tuổi

 Đơn vị tính: nghìn đồng

Mức hỗ trợ 

PHỤ BIỂU

DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ 3,4,5 TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH 105/2020/NĐ-CP NGÀY 08/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ 
 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025 (TỪ THÁNG 9 ĐẾN HẾT THÁNG 12 NĂM 2024)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        tháng   10  năm 2024 của UBND thành phố Lào Cai)

Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Thuộc đối tượng
Họ và tên cha/mẹ
(hoặc người giám hộ)

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú



25 Châu Thị Di 07/01/2020 Châu A Páo Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Mông Cận nghèo 160 4 640

26 Lý Ông Hoàng 18/10/2020 Lý Ông Lủ Thôn Pèng - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo 160 4 640

27 Chảo Lan Hương 5/11/2020 Chảo Cáu Chòi Thôn Pèng - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo 160 4 640

28 Lý Văn Tài 22/3/2021 Lý Ông San Thôn Pèng - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo 160 4 640

29 Chảo Hoa Nhi 11/3/2021 Chảo Ông Siết Thôn Pèng - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo 160 4 640

30 Chảo Minh Hùng 05/12/2021 Chảo Ông Sành Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Cận nghèo
160 4 640

31 Chảo Ông Khang 24/8/2020 Chảo Ông Diết Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Hộ nghèo 160 4 640

32 Lý Văn Thắng 28/11/2020 Lý Ông Lai Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Hộ nghèo 160 4 640

33 Chảo Sành Diễn 15/11/2020 Chảo Ông Phin Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Hộ nghèo 160 4 640

34 Lý Ánh Dương 11/11/2021 Chảo Mùi Ton Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 2+3+4 tuổi  Pèng Dao Hộ nghèo 160 4 640

35 Giàng Thị Sư 10/12/2019 Giàng A Minh Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ nghèo 160 4 640

36 Giàng Phương Lan 20/3/2020 Giàng A Dình Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ nghèo 160 4 640

37 Hạng A Dình (Sình) 20/03/2020 Hạng A Chu Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ nghèo 160 4 640

38 Vàng A Khánh 06/05/2020 Vàng A Chá Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ cận nghèo 160 4 640

39 Giàng Thi Dung 08/07/2020 Giàng A Chỉnh Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ cận nghèo 160 4 640

40 Giàng A Thắng 26/02/2021 Giàng A Sử Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ cận nghèo 160 4 640

41 Giàng T Nhã Linh 11/06/2021 Giàng A Nự Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ cận nghèo 160 4 640

42 Giàng Ly Pao 14/04/2020 Hạng Thị Khu Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ cận nghèo 160 4 640

43 Hạng Thị Thu 20/01/2020 Châu Thị Phính Thôn Phìn Hồ - Xã Tả Phời Lớp ghép 3-4-5 tuổi PHT HMông Hộ cận nghèo 160 4 640

44 Chảo Minh Hiếu 07/02/2019 Chảo Ông Phú Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Hộ nghèo 160 4 640

45 Lý Văn Trung 20/02/2019 Lý Láo Lở Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Cận nghèo 160 4 640

46 Chảo Anh Quân 27/5/2019 Chảo Ông Phẩy Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Cận nghèo 160 4 640

47 Chảo Minh Đạt 26/7/2019 Chảo Ông Phin Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Cận nghèo 160 4 640

48 Chảo Anh Quyền 16/10/2019 Chảo Ông Khiếu Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Cận nghèo 160 4 640

49
Chảo Gia Hưng 19/08/2021 Chảo Mùi Ton Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Cận nghèo 160 4 640

50 Chảo Minh Anh 20/7/2020 Chảo Ông Sủ Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Cận nghèo 160 4 640

51
Chảo Nhật Minh 20/06/2021 Chảo Ông Phú Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Cận nghèo 160 4 640

52 Chảo Minh Đức 05/9/2019 Chảo Ông Chẳn Thôn Ú Xì sung - Xã Tả Phời MG ghép 3+4+5 tuổi Ú Xì Sung Dao Cận nghèo 160 4 640

23.040

53 Triệu Tuấn Nghĩa 26/7/2021
Chảo Phủ Kin Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

54 Phàn Thị Nhung 06/4/2021
Phàn Dào Kinh Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

55 Lý Mẩy Hiền 02/10/2021
Lý Láo Tả Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

56 Chảo Khé Siệu 01/04/2021
Chảo Láo Tả Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

57 Tẩn Minh Hiếu 13/3/2021
Tẩn Láo Lù Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 2+3 tuổi - Xéo Tả 1 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

3. TH&THCS Số 2 Tả Phời



58 Lý San Nhàn 3/03/2019 Lý Láo Ú
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

59 Tẩn Tả Hoàng Anh 29/10/2019 Tẩn Sềnh Giồng
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

60 Tẩn Nảy Vi 01/11/2019 Chảo Láo San
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

61 Chảo Mẩy Thư 5/09/2019 Chảo ông Kiếu
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

62 Tẩn Xuân Đức 12/03/2019 Tẩn Ông Nảy
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

63
Tẩn Minh Dũng 5/08/2019 Tẩn Ông Lai Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

64
Phàn Mẩy Xuân 15/10/2019 Phàn Lá Tả Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

65
Tẩn Văn Minh 9/03/2019 Tẩn Ông Kiều Nhàn Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

66
Tẩn Việt Anh 12/4/2020

Tẩn Ông Líu
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

67
Cháo Thanh Chúc 22/6/2020

Chảo Ông Sâu
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

68
Phàn Lê Hoa 8/7/2020

Phàn Ông Hồng
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

69
Chảo Việt Chung 14/3/2020 Chảo Láo Sử Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

70
Tẩn Mẩy Nga

09/10/2020
Tẩn Ông Kiều Nhàn Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

71 Phàn Minh Tiến
5/04/2020

Phàn Ông Sếnh
Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

72
Lý Mẩy Thảo

03/02/2020
Lý Láo Ú Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

73
Tẩn Xuân Trường 22/10/2020 Tẩn ông Kiều Thôn Xéo Tả 1 - Xã Tả Phời - TP Lào Cai Lớp ghép 4 + 5 tuổi - Xéo Tả 1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

74
Phùng Mẩy Hằng 25/10/2020 Phùng Mùi Ghển Thôn Bản Xải - Xã Thanh Bình - Sa Pa Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

75
Chảo Xuân Linh 22/03/2019 Chảo Sành Phụng

Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 5 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

76
Chảo Tả Trường 18/02/2019 Chảo Sành Vầy

Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 5 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

77 Chảo Việt Hiếu 12/12/2020 Chảo Sành Kinh Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 4 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

78
Lý Quốc Tuấn 10/08/2019 Lý Quẩy Chòi

Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 5 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

79 Chảo Bé Mai 22/12/2020 Chảo Ông Kiều Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 4 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

80
Chảo Tả Khánh 19/01/2019 Chảo Ông Kiều

Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 5 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

81 Lò Việt Cường 09/01/2020 Lò Dào Phin Thôn Làng Mới, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 4 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

82
Tẩn Mẩy Thanh 10/01/2019 Tẩn Ông Khé

Thôn Làng Mới, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 5 tuổi Hộ Nghèo 160 4 640

83
Lý Thu Hiền 08/08/2019 Lý Phù Vảng

Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 5 tuổi Hộ Nghèo 160 4 640

84 Chảo Lở Phin 03/03/2020 Chảo Dằn Chẳn Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 4 tuổi Hộ Nghèo 160 4 640

85 Chảo Mùi Nảy 15/10/2019 Chảo Lù Sai Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 4+5 tuổi - Xéo Tả 2 5 tuổi Hộ Nghèo 160 4 640

86 Lý Mẩy Thùy Trang 22/8/2021 Lý Láo Sỳ Thôn Làng Mới, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 2 + 3 tuổi - Xéo Tả 2 3 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

87 Chảo Tuấn Anh 21/3/2021 Chảo Dào Vảng Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 2 + 3 tuổi - Xéo Tả 2 3 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

88 Chảo Tiến Dũng 25/4/2021 Chảo Láo Sử Thôn Xéo Tả 2, xã Tả Phời, TP Lào Cai
Lớp ghép 2 + 3 tuổi - Xéo Tả 2 3 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

4. MN Bắc Lệnh 1.280

89 Khổng Thuỷ Tiên 10/7/2019 Nguyễn Thị Hải Yến Tổ 2 phường Bắc Lệnh - TP Lào Cai MG 5 tuổi A1 5 Hộ cận nghèo 160 4 640

90 Lò Minh Khuê 19/5/2021 Lò Láo Sủ Thôn Làng Mới - Xã Tả Phời - TP Lào Cai MG 3 tuổi C1 3 Hộ cận nghèo 160 4 640



5. MN Hoa Hồng 1.280

91 Hoàng Yến Nhi 11/11/2021 Hoàng Dỉ Thành Tổ dân phố Sảng Chải TT Mường Khương, Lào Cai MG 3 tuổi C3 5 tuổi
Hộ Nghèo 2024

160 4 640

92 Nguyễn Khánh Ngân 25/6/2021 Vũ Thị Thương
Thôn Cốc Chứ xã Bản Lầu - 
huyện Mường Khương - Lào Cai MG 3 tuổi C4 5 tuổi

Hộ Nghèo 2024

160 4 640

6. MN Hoa Lan 1.920

93 Ngô Trần Nhật Linh 29/6/2020 Ngô Tất Thành Bản Lúc, xã Bảo Hà - Bảo Yên - Lào Cai Lớp MG B1 4 tuổi Xã khu vực III 160 4 640

94 Đinh Tô Linh Đan 06/08/2020 Tô Thị Vân Bản Liên Hà 4, xã Bảo Hà -Bảo Yên - Lào Cai Lớp MG B2 4 tuổi Xã khu vực III 160 4 640

95 Trần Phạm Hà My 22/01/2020 Phạm Thị Như Quỳnh
Thôn Tiền Phong, xã Lang Thíp
-Văn Yên- Yên Bái Lớp MG B4 4 tuổi

Xã khu vực III 160
4

640

7. MN Hợp Thành 26.880

96
Lý Văn Nghĩa 21/05/2019 Lý Văn Xài Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A2 5 tuổi Hộ nghèo, 160 4 640

97
Nìu Xuân Ngà 15/05/2019 Đào Thị Phương Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A2 5 tuổi Hộ nghèo, 160 4 640

98
Đào Thị An 25/09/2020 Lý Văn Phúc Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

99
La Thủy Tiên 06/3/2019 La Thị Thiện Thôn Cáng 1 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A3 5 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

100
Nông Thị Huyền 25/07/2019 Nông Văn Phà Thôn Bắc Công - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A2 5 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

101
Nông Gia Huy 5/12/2019 Nông Thị Triệu Thôn Cáng 1 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A2 5 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

102
Nông Khánh Duy 17/03/2019 Nông Văn Sự Thôn Tượng 2 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A1 5 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

103
Nông Nguyệt Nga 15/07/2019 Nông Văn Sái Thôn Tượng 2 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A1 5 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

104
Dương Gia Hân 05/09/2020 Dương Văn Lâm Thôn Tượng 3 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B1 4 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

105
Nông Thành Chung 18/10/2020 Nông Văn Sự Thôn Tượng 2 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B1 4 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

106
Nông Văn Đức 15/7/2020 Nông Văn Tủi Thôn Kíp Tước 2- Xã Hợp Thành - TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B1 4 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

107
Giàng Đức Khanh 24/12/2021 Giàng Văn Cao Thôn Kíp Tước 2- Xã Hợp Thành - TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Hộ nghèo,

160 4 640

108
Hoàng Hải Minh 03/01/2019 Hoàng Văn Thành Thôn Cáng 2- Xã Hợp Thành MG 5-6 tuổi A3 5 tuổi Khuyết tật

160 4 640

109
Nông Thị Kiều Trang 5/10/2019 Nông Văn Thặt Thôn Tượng 2 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A1 5 tuổi Hộ cận nghèo 

160 4 640

110
Vàng Thị Ánh Phương 19/07/2019 Vàng Văn Khải Thôn Kíp Tước 1- Hợp Thành - TP Lào Cai MG 5-6 tuổi A2 5 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

111
Nìu Huyền Trang 22/3/2020 Nìu Văn Lài Thôn Bắc Công - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B1 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

112
Phạm Tú Uyên 25/7/2020 Phạm Tô Hoài Thôn Tượng 1- Hợp Thành - TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B1 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

113
Nông Gia Hưng 19/3/2020 Nông Văn Hiểu Thôn Tượng 1- Hợp Thành - TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B1 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

114
Vàng Thanh Lam 16/9/2020 Vàng Văn Chiển Thôn Kíp Tước 1- Xã Hợp Thành - TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

115
Nông Thanh Tuân 25/07/2021 Nông Văn Minh Thôn Kíp Tước 2 - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

116
Mã Thiên Mỹ 14/03/2020 Mã Văn Thắng Thôn Cáng 2 - Xã Hợp Thành - TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B3 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

117
Trần Thị Thu 23/11/2020 Trần Văn Thịch Thôn Pèng 1 - Xã Hợp Thành - TP Lào Cai MG 4-5 tuổi B3 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

118
Nông Gia Hạo 30/04/2021 Nông Văn Tìn Thôn Bắc Công - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

119
Nông Trần Đức Hoàn 18/03/2021 Nông Văn Đoàn Thôn Bắc Công - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

120
Nông Anh Đức 04/01/2021 Nông Văn Thư Thôn Bắc Công - Xã Hợp Thành -TP Lào Cai MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

121
Hà Chí Quang 10/01/2021 Hà Văn Khoát Thôn Tượng 3 - Xã Hợp Thành- TP Lào Cai MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640



122
Lý Duy Mạnh 30/11/2021 Lý Văn Quý Thôn Tượng 3 - Xã Hợp Thành- TP Lào Cai MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

123
Nông Thị Huyền Trâm 29/11/2021 Nông Thùy Dương Thôn Cáng 2 - Xã Hợp Thành - TP Lào Cai MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

124
Phạm Lương Trà My 14/11/2021 Phạm Thị Huấn Thôn Tượng 2- Xã Hợp Thành- TP Lào Cai MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

125
Nìu Thị Thanh Nguyệt 30/3/2021 Nìu Thị Ngân Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành -TPLC MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

126
Lý Thúy Linh 28/12/2019 Lý Thị Nhờ Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành -TPLC MG 5-6 tuổi A2  5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

127
Nìu Đức Lộc 07/8/2019 Nìu Văn Lợi Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 5-6 tuổi A2  5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

128
Nìu Thiên Long 01/5/2020 Nìu Văn Bay Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

129
Đào Thị Nhung 17/05/2020 Đào Văn Kin Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

130
Lý Quốc Trường 20/2/2020 Lý Xa Nhung Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

131
Vàng Hải Đăng 6/08/2020 Vàng Mạnh Tuấn Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

132
Ngô Trần Anh Khôi 17/12/2020 Lý Văn Ba Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 4-5 tuổi B1 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

133
Nìu Tiến Luân 21/08/2020 Lò Thị Liên Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

134
Nìu Diễm My 21/10/2020 Nìu Văn Bình Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

135
Lý Ngọc Khôi 13/12/2020 Lý Văn Lấn Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 4-5 tuổi B2 4 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

136
Nìu Thị Ngọc Hội 13/03/2021 Nìu Văn Sỹ Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC MG 3-4 tuổi C1 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

137
Nìu Hải Huỳnh 5/6/2021 Nìu Văn Tưởng Thôn Nậm Rịa - Xã Hợp Thành - TPLC Mẫu giáo 3 tuổi C1 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

8. MN Ban Mai 44.160

138
Lương Đức Mạnh

30/1/2020
Lương Văn Nhiễm  Thôn Chang- xã Thống Nhất- LàoCai 4 tuổi Phú Hùng  4  tuổi Hộ Nghèo 160 4 640

139
Mã Minh Dũng

10/5/2020
Mã Văn Hoàng  Thôn Chang- xã Thống Nhất- LàoCai 4 tuổi Phú Hùng  4 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

140
Lù Ái Linh 6/4/2019 Lù Văn Hiệp  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

141
Chảo Văn Thắng 5/11/2019 Chảo Chằn Kiêm  Thôn Bản Cam - Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

142
Mã Quốc Anh 20/10/2019 Mã Văn Duy  Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

143
Đào Thị Mừng 30/3/2020 Đào Văn Sáng  Thôn Bản Cam -  Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

144
Phùng Thanh Hương 12/8/2020 Vàng Kiểm Siểu  Thôn Bản Cam -  Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

145
Chảo Ngọc Hân 16/11/2020 Chảo Ồng Sị  Thôn Bản Cam -  Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

146
Hoàng Thuý Hảo 7/6/2019 Hoàng Văn Hiệp  Thôn An Thành - Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

147
Ngô Hoàng Bách 29/9/2019 Ngô Văn Mương  Thôn An Thành - Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

148
Lý Triệu Mẫn 17/9/2019 Lý Văn Đời  Thôn An Thành - Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

149
Ngô Thuỳ Linh 28/8/2019 Ngô Văn Thắng  Thôn An Thành - Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

150
Lý Mỹ Chi 15/7/2019 Lý Văn Thắng  Thôn An Thành - Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

151
Chảo Phương Lan 20/11/2019 Chảo Dào Triệu  Thôn  Bản Cam - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

152
Ngô Quang Khải 22/3/2019 Ngô Văn Viên  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

153
Lý Mỹ Linh 26/11/2019 Lý Văn Anh  Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  5 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

154
Ngô Minh Triết 5/12/2020 Ngô Văn  Vi  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

155
Nguyễn Khánh Hoàn 22/12/2020 Nguyễn Văn Hưng  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

156
Hoàng Hải Đăng 17/5/2020 Hoàng Văn Huy  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

157
Phạm Khánh Vy 22/8/2020 Phạm Văn Vinh  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640



158
Nông Gia Huy 10/4/2020 Mai Thị Hồng  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

159
Phạm Đình Tùng 27/9/2020 Phạm Văn Vân  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

160
Ngô Minh Hạo 20/8/2020 Ngô Văn Thành  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

161
Lù Quỳnh Anh 14/1/2020 Lù Văn Thân  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

162
Vàng Chí Uy 3/3/2020 Vàng Văn Thắng  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

163
Mã Nhật Minh Anh 3/11/2020 Mã Văn Quyết  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất- Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

164
Ngô Anh Vũ 18/3/2020 Lù Thị Lan  Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

165
Lù Quang Khải 31/12/2020 Lù Văn Hiệp  Thôn Khe Luộc - Xã  Thống Nhất - Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

166
Ngô Lâm Khải 06/10/2020 Ngô Văn Linh  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 + 5 tuổi An Thành  4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

167
Sầm Quang Truyên

29/6/2020
Sầm Văn Thật  Thôn Mường Bát - Xã Thống Nhất - Lào Cai Lớp ghép Mường Bát  4 tuổi Cận Nghèo 160 4 640

168
Mã Thuỵ Anh

1/5/2021
Mã Văn Thuyết  Thôn Mường Bát - Xã Thống Nhất - Lào Cai Lớp ghép Mường Bát  3Tuổi Cận Nghèo 160 4 640

169
Nguyễn Băng Tâm 4/1/2020 Nguyễn Thanh Liêm  Tiến Cường - Xã Thống Nhất - Lào Cai 4+5 Tuổi Tân Tiến  4 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

170
Nguyễn Gia Hưng 23/10/1020 Ngô Huyền Trang  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 3-4-5 tuổi Giao Ngay  4tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

171
Hoàng Bảo Long 23/5/2019 Hoàng Đình Huỳnh  Thôn Muồng- xã Thống Nhất- Lào Cai 5 tuổi Phú Hùng  5 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

172
Hà Ngọc Anh 19/7/2019 Ngô Thị Thu  Thôn Chang- xã Thống Nhất- Lào Cai 5 tuổi Phú Hùng  5 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

173
Hà Duy Khánh 19/10/2019 Hoàng Thị Xấng  Thôn Cắp Kẹ- xã Thống Nhất-Lào Cai 5 tuổi Phú Hùng  5 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

174
Đào Bình Đẳng 29/7/2019 Hoàng Thị Váy  Thôn Chang- xã Thống Nhất-Lào Cai 5 tuổi Phú Hùng  5 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

175
Đào Xuân Phúc 14/10/2029 Đào Văn Lực  Thôn Chang- Xã Thống Nhất- Lào Cai 5 tuổi Phú Hùng  5 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

176
Đào Minh Yến 9/9/2019 Đào Văn Trăng  Thôn Chang- xã Thống Nhất- Lào Cai 5 tuổi Phú Hùng  5 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

177
Đào Đức Đại 19/4/2019 Đào Đức Đạt  Thôn Cắp Kẹ- xã Thống Nhất- Lào Cai 5 tuổi Phú Hùng  5 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

178
Lê Thành Lộc

21/9/2020
Lê Văn Hoà  Thôn Phú Hùng- Xã Thống Nhất-Lào Cai 4 tuổi Phú Hùng  4 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

179
Mã Khôi Nguyên 7/1/2020 Nguyễn Thị Minh Huệ  Thôn Chang- xã Thống Nhất- LàoCai 4 tuổi Phú Hùng  4  tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

180
Hà Thái Hoàng 27/11/2020 Hà Văn Thuấn  Thôn Muồng- xã Thống Nhất - LàoCai 4 tuổi Phú Hùng  4  tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

181
Đào Quế Chi 14/10/2020 Đào Văn Hoạch  Thôn Chang- xã Thống Nhất- LàoCai 4 tuổi Phú Hùng  4  tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

182
Nguyễn Quỳnh Chi 30/10/2020 Nguyễn Văn Nghiêm  Thôn Cắp Kẹ- xã Thống Nhất- LàoCai 4 tuổi Phú Hung  4  tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

183
Nguyễn Minh Khang 27/12/2020 Nguyễn Thị Châu  Thôn An Thành - xã Thống Nhất- LàoCai 4 tuổi Phú Hung  4  tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

184
Lý Hải Đăng 9/8/2021 Mã Thị Thảo  Thôn An Thành - Xã  Thống Nhất - Lào Cai MG 2+ 3 tuổi An Thành 3 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

185
Đào Minh Thế 2/6/2021 Lưu Thị Thuý  Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 2+ 3 tuổi An Thành 3 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

186
Phùng Thị Thảo 4/3/2021 Chảo Thị Náy  Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 2+ 3 tuổi An Thành 3 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

187
Tẩn Thanh Tùng 6/8/2021 Tàn Thị Náy  Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất -Lào Cai MG 2+ 3 tuổi An Thành 3 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

188
Ngô Thanh Trà 1/9/2021 Lù Thị Đài  Thôn An Thành - Xã  Thống Nhất -Lào Cai MG 2+ 3 tuổi An Thành 3 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

189
Đào Khánh Huyền 25/10/2021 Ngô Thị Mến  Thôn An Thành - Xã  Thống Nhất - Lào Cai MG 2+ 3 tuổi An Thành 3 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

190
Lý Huy Hoàng 10/8/2021 Lý Văn Anh  Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất -Lào Cai MG 2+ 3 tuổi An Thành 3 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

191
Phạm Gia Bảo 25/1/2020 Nông Thị Chuyền Thôn Tiến Thắng - xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 tuổi trung tâm 4 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

192
Lê Bảo Long 23/7/2020 Nguyễn Thị Huệ Thôn Hoà Lạc - xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 tuổi trung tâm 4 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

193
Hoàng Tú Uyên 01/06/2020 Trần Thị Nhung Thôn An Thành - xã Thống Nhất - Lào Cai MG 4 tuổi trung tâm 4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

194
Phạm Khánh My 26/4/2020 Lý Thị Tuyết Thôn Khe Luộc - xã Thống Nhất -Lào Cai MG 4 tuổi trung tâm 4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640



195
Đào Thu Phương 5/7/2021 Đào Văn Trăng  Thôn Chang- xã Thống Nhất-LàoCai 3 tuổi Phú Hùng 3 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

196
Đào Hoài Thương 1/7/2021 Đào Trần Khôi  Thôn Chang- xã Thống Nhất-LàoCai 3 tuổi Phú Hùng 3 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

197
Phạm Anh Quân 17/01/2021 Phạm Trọng Tài  Thôn Muồng- xã Thống Nhất -LàoCai 3 tuổi Phú Hùng 3 tuổi Hộ Cận nghèo 160 4 640

198
Hoàng Minh Khang 26/2/2019 Nguyễn Hà Trang  Thôn Khe Luộc - Xã Thống Nhất - Lào Cai MG 5 tuổi trung tâm 5 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

199
Nguyễn Minh Hằng 31/10/2019 Nguyễn Thị Huyền  Thôn An Thành - Xã Thống Nhất -Lào Cai MG 5 tuổi trung tâm 5 Tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

200
Nguyễn Ngọc Hùng 02/07/2019 Nguyễn Thị Hậu  TDP5 - Xã Phong Hải - Huyện Bảo Thắng MG  5 tuổi trung tâm   5tuổi Xã Khu vực III 160 4 640

201
Chảo Anh Thư 29/05/2020 Lê Thị Mỹ Hạnh Thôn Nậm Trà - Xã Gia Phú, Huyện Bảo Thắng MG 4 + 5 tuổi An Thành 4 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

202
Lương Đức Mừng 25/02/2019 Lù Thị Đài Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan- Lạng Sơn MG 4 + 5 tuổi An Thành 5 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

203
Phạm Hà My 16/10/2021 Phạm Mạnh Hùng  Thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, Bát Xát, Lào Cai 3 tuổi A1 Trung Tâm  3 tuổi Thôn ĐBKK, 160 4 640

204
Đào Gia Bảo 11/11/2021 Đào Văn Thuận Thôn Cọn I, xã Cam Cọn, Bảo Yên, Lào Cai Lớp 2 + 3 tuổi Tân Tiến 3 tuổi Xã khu vực III 160 4 640

205
Lê Nhật Minh 23/11/2021 Lê Thị Mỹ Hạnh Thôn Mom Đào - xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng Lớp 3 tuổi A2 trung tâm 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

206
Chảo Ỳ Chẳn 20/12/2021 Chảo Phù Châu  Thôn Nậm Si, xã Thanh Bình, TX SaPA MG 2+ 3 tuổi An Thành 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

9. MN Vạn Hòa 4.480

207
Đường Tuệ Mẫn 04/11/2019 Hoàng Thị Lâm Thôn Sơn Mãn 3, Xã Vạn Hòa, Thành phố Lào Cai MG 5 tuổi A1 5 tuổi Khuyết tật nặng 160 4 640

208
Lê Hải Đăng 29/09/2020 Vạn Thị Yên Thôn Kho Vàng, Xã Cốc Lầu, Huyện Bắc Hà Mẫu giáo ghép 4+5 4 tuổi Xã Khu vực III 160 4 640

209
Hà Phúc An 25/03/2019 Nguyễn Thu Hằng

Bản Liên Hà 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên,
 tỉnh Lào Cai

Mẫu giáo ghép 4+5 4 tuổi Xã Khu vực III 160 4 640

210
Quản Thị Chi 17/12/2020 Phạm Thị Hà Xã Thái Niên, Huyện Bảo Thắng - Lào Cai Mẫu giáo 4 tuổi B2 4 tuổi  Hộ nghèo, KV1 160 4 640

211
Nguyễn Hải Nam 06/02/2020 Nguyễn Thị Vân

Thôn Cầu Xum, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào
Cai

Mẫu giáo 4 tuổi B2 4 tuổi Hộ cận nghèo, 160 4 640

212
Nguyễn Trân Thiện Mỹ 28/10/2021 Nguyễn Đức Tuấn

 Bản Liên Hà  3, Xã Bảo Hà - Huyện Bảo Yên - Tỉnh
Lào Cai

 MG 3 tuổi C1 3+4 tuổi Xã Khu Vực III 160 4 640

213
Lồ Hoàng Quân 20/05/2021 Lồ Thị Hiên Thôn Mường Bo- TX Sa Pa - Lào Cai MG 3 Tuổi C2 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

10. MN Côc San 6.400

214 Vi Hồng Tâm 14/9/2019 Vi Văn Ón Thôn Tòng Xành - xã Cốc San - TP Lào Cai Lớp MG5T-A3  5 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

215 Lục Thị Duyên 05/02/2020 Lục Quang Sảng Thôn Tòng Xành 1- xã Cốc San - TP Lào Cai Lớp MG A3-4T  4 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

216 Đỗ Hải Minh 10/08/2020 Đỗ Tuấn Anh TT Nông trường Phong Hải- Huyện Bảo Thắng Lớp MG A3-4T  4 tuổi Xã Khu Vực III 160 4 640

217 Phạm Việt Hoáng 09/10/2020 Phạm Ngọc Hiệp TT Nông trường Phong Hải- Huyện Bảo Thắng Lớp MG 4T-B2 4 Tuổi Xã Khu Vực III 160 4 640

218 Thào A Thắng 21/06/2020 Thào A Chư Thôn Tòng Xành- xã Cốc San - TP Lào Cai Lớp MG 4T-B4 4 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

219 Phan Tuấn Anh 29/09/2020 Hoàng Thị Hương Thôn Tòng Xành 1- xã Cốc San - TP Lào Cai Lớp MG 4T-B4 4 Tuổi Cận nghèo 160 4 640

220 Nguyễn Thanh Trúc 01/12/2021 Nguyễn Thị Nhung Thôn Tòng Chú - xã Cốc San - TP Lào Cai Lớp MG 3T-C2 3Tuổi Cận nghèo 160 4 640

221 Hồ Bích Phương 25/4/2019 Hồ Văn Minh Thôn Luổng Đơ- xã Cốc San - TP Lào Cai Lớp MG 5T-A1  5 tuổi Cận nghèo 160 4 640

222 Vàng A Phự 20/05/2019 Vàng A Dũng Thôn Tòng Xành - xã Cốc San - TP Lào Cai Lớp MG5T-A3  5 tuổi Cận nghèo 160 4 640

223 Lý Ngọc Hân 16/10/2019 Lý Văn Đức Thôn Tòng Chú - xã Cốc San - TP Lào Cai Lớp MG5T-A3  5 tuổi Cận nghèo 160 4 640

11. MN Hoa Sen 5.760

224 Phạm Thanh Vy 09/08/2019 Phạm Thị Cúc
Thôn Mon Đào- Xã Thái Niên- Huyện Bảo Thắng- Lào
Cai

Lớp MG 5 tuổi A1 5 tuổi Thôn ĐBKK 160
4

640

225 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh 29/10/2019 Nguyễn Thị Huệ
Thôn Tòng già - TT Nông Trường Phong Hải - Bảo
Thắng - Lào Cai

Lớp MG 5 tuổi A2 5 tuổi Thôn ĐBKK 160
4

640

226 Nguyễn Minh Đức 25/04/2020 Nguyễn Văn Hoan Tổ 12,  phường Lào Cai, TP Lào Cai Lớp MG 4T tuổi B2 4 tuổi
Con thương binh

hạng 21%
160

4
640



227 Bùi Tiến Đạt 26/03/2019 Lương Thị Thùy Linh
Thôn Bỗng Buôn, Xã Cam Cọn, Huyện Bảo Yên, Lào
Cai

Lớp MG 5tuổi  A5 5 tuổi Thôn ĐBKK 160
4

640

228 Hầu Quang Khánh 10/09/2019 Giàng Thị Cầu Thôn Cúc Pục, xã Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai Lớp MG 5 tuổi A6 5 tuổi Hộ cận Nghèo 160 4 640

229 Bùi Linh Đan 24/05/2021 Lương Thị Thùy Linh Thôn Bỗng Buôn, Xã Cam Cọn, Bảo Yên, Lào Cai MG 3 Tuổi C3 3 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

230 Lê Xuân Đức 15/02/2021 Lê Trong Vỹ
Tổ DP số 5, Thị trấn N.T Phong Hải, huyện Bảo Thắng,
Tỉnh Lào Cai

MG 3 Tuổi C3 3 tuổi Thôn ĐBKK 160
4

640

231 Dương Hải Hà 22/05/2020 Dương Thị Thanh Tổ 01 - Phường Lào Cai - Thành Phố Lào Cai MG 4 Tuổi B4 4 tuổi Khuyết tật nặng 160 4 640

232 Cao Minh Khôi 25/08/2021 Cao Văn Cương
Tổ DP số 5, Thị trấn N.T Phong Hải, huyện Bảo Thắng,
Tỉnh Lào Cai

MG 3 Tuổi C3 3 tuổi Thôn ĐBKK 160
4

640

12. MN Hoa Đào 6.400

233 Tô Hoàng Bách
07/6/2019

Nguyễn Ngọc Hương
Thôn Van Hồ- Xã Phìn Ngan- huyện Bát Xát

MG 5  tuổi A2 5 tuổi 
Xã khu vực III 160 4 640

234 Nguyễn Mạnh Cường
10/02/20219

Nùng Thị Viết
Thôn Hà tiên- Cốc Lầu- Bác Hà

MG 5 tuổi A3 5tuổi 
Xã khu vực III, 160 4 640

235 Nùng An Hoàng Phát 

07/8/2020

Ngô Thị Nga

Thôn Nùng Húi, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương,
tỉnh Lào Cai

MG 4 tuổi B1

4 tuổi 

Xã Vùng III 160 4 640

236 Lê Ngô Tuệ Lâm
06/3/2020

Vũ Thị Huyền 
Thôn Tân Quang, xã Trinh Tường, huyện Bát Xát

MG 4 tuổi B1 4 tuổi 
Xã khu vực III 160 4 640

237 Nguyễn Minh Khôi

06/6/2020

Nguyễn Thị Anh Hồng

Thôn Tiên Phong- Thị Trấn nông trường phong Hải-
Huyện Bảo Thắng

MG 4 tuổi B3

4 tuổi 

Xã khu vực III 160 4 640

238 Nguyễn Thanh Tùng 
18/9/2020

Đoàn Văn Dũng
Bản Bỗng Buôn, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên MG 4 tuổi B3

4 tuổi 
Hộ Nghèo 160 4 640

239 Đoàn Thanh Thanh
28/10/2020

Lý Thị Thúy 
Thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát MG 4 tuổi B3

4 tuổi 
Xã khu vực III 160 4 640

240 Đặng Anh Tú 
02/01/2020

Vùi Thị Chi

Thôn Ải Dõng- Thị Trấn nông trường phong Hải-
Huyện Bảo Thắng

MG 4 tuổi B3

4 tuổi 
Khu vực III 160 4 640

241 Vùi Ái Thi
31/5/2021

Châu Thị Hà
Thôn Tả Trang, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát MG 3 tuổi C1

3 tuổi 
Khu vực III 160 4 640

242 Tẩn Kim Ngân 12/12/2021 Ngô Ngọc Linh
Thôn Tả Tòng Sành, xã Tòng Sàng, Bát Xát

MG 3 tuổi C2 3 tuổi
Xã khu vực III 160 4 640

13.MN Ánh Hồng 5.760

243
Lê Minh Khang 22/03/2020 Lê Đức Mạnh Tổ 5- TT Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai 4 tuổi B1

4 tuổi TT khu vực III 160 4 640

244
Phạm Duy Khánh 16/11/2019 Hoàng Thị Tâm Tạm trú tổ 2 - Phường Bình Minh- LC 5 tuổi A1

5 tuổi Khuyết tật 160 4 640

245 Đào Quỳnh Trang 12/09/2019 Đào Anh Tuấn
Tổ 5 - Phường Bình Minh, Lào Cai 5 tuổi A2

5 tuổi Khuyết tật 160 4 640

246
Mã Gia Bảo 07/09/2019 Vàng Thị Nhung  Tổ 21- Phường Pom Hán, Lào Cai 5 tuổi A3

5 tuổi Khuyết tật 160 4 640

247
Bùi Trần Thế Lực 01/11/2021 Trần Thị Ngọc Bích Tổ 4, phường Bình Minh, Lào Cai 3 tuổi C2

3tuổi Khuyết tật 160 4 640

248
Thào Kim Cúc 24/01/2019 Hảng Thị Lan Tổ dân phố Nàng Cảng,  TT Xi Ma Cai 5 tuổi A3

5 tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

249 Nguyễn Đăng Khoa 05/12/2021 Tô Ngọc Uyên

Thôn Phú Long 1, Thị trấn phố Lu,
 Bảo Thắng, LC

3 tuổi C2

3tuổi Thôn ĐBKK 160 4 640

250
Hồ Khánh Ngân 03/02/2021 Hồ Văn Nghiệp Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, Lào Cai 3 tuổi C3

3tuổi Xã KV III 160 4 640

251
Vàng Nguyễn Tuấn Tài 17/06/2021 Phan Thị Thúy Vân Tạm trú Tổ 5, phường Bình Minh, Lào Cai 3 tuổi C2

3tuổi
Con gia đình chính

sách 160 4 640

14. MN Hoa Ban 3.840

252
Đỗ Đặng Bảo An 25/03/2019 Đặng Thị Pết T.Nậm Đinh, X.Nậm Dạng, H.Văn Bàn, Lào Cai Xã KV III MGL - A1 Xã KV III 160 4 640

253 Hoàng Đức Huy 09/07/2019 Nguyễn Thị Bắc Tổ 1, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai Hộ cận nghèo MGL - A2 Hộ cận nghèo 160 4 640

254 Phùng Xuân Anh 02/04/2020 Phan Thị Xuân Tổ 10, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai Hộ cận nghèo MGN - Hộ cận nghèo 160 4 640

255 Lý Gia Hào 04/5/2020 Phạm Ngọc Ly Tổ 1, Phường Pom Hán, Thành phố Lào Cai Hộ cận nghèo MGN - Hộ cận nghèo 160 4 640



256
Nguyễn Thảo Tiên 15/112020 Nguyễn Thị Nhung Thôn Tân Lập - Tân Thượng-Văn Bàn-Lào Cai Hộ cận nghèo

MGN -
B3

Xã KV III
160 4 640

257
Giàng Tuệ Nhi 29/09/2021 Giàng Seo Quáng

Thôn Hoàng Phì Chải, X.Tả Ngải Chồ, H.Mường
Khương, T.Lào Cai

Xã KV III
MGB -

C2
Xã KV III

160 4 640

15. MN Đồng Tuyển 2.560

258 Vi Bảo Nguyên 10/4/2019 Vi Văn Chiến Thôn Củm Hạ 1 - Xã Đồng Tuyển MG 5 tuổi A1 5 Khuyết tật 160 4 640

259 Hoàng Quốc Trường 15/8/2019 Trang Thị Mùi Thôn 2AB - Xã Kim Sơn - Bảo Yên
MG 5 tuổi A1 5 Xã KV III 160 4 640

260 Vi Bảo Phong 10/4/2019 Vi Văn Chiến Thôn Củm Hạ 1 - Xã Đồng Tuyển MG 5 tuổi A2 5 Khuyết tật 160 4 640

261 Hoàng Thái Bảo 07/8/2020 Hoàng Seo Lử Thôn Lao Chải- Xã Sán Chải - huyện Si Ma Cai MG 4 tuổi B1 4 Xã KV III 160 4 640

16.MN Duyên Hải 2.560

262 Triệu Trung Thành 12/01/2019 Triệu Văn Bắc Thôn Ba Soi - Xã Tân An - Huyện Văn Bản MG 5 tuổi A1 5 tuổi Xã KV III 160 4 640

263 Nguyễn Thành Công 27/12/2019 Hà Thanh Tình Củm Hạ 1- xã Đồng Tuyển- TP Lào Cai MG 5 tuổi A2 5 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

264 Đỗ Thị Thanh Thảo 14/9/2020 Phạm Thị Loan Tổ 2- Phường Duyên Hải- TP Lào Cai MG 4 tuổi B1 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

265 Bùi Trần Tuệ An 23/02/2022 Bùi Mạnh Hảo Xã Sơn Vi- huyện Lâm Thao- tỉnh Phú Thọ MG 3 tuổi C2 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

 17. MN Hoa Mai 1.920

266 Phạm Gia Hưng 28/9/2020 Vương Văn Thanh Tổ 1 Phường Ô Quý Hồ - Thị xã Sapa - Lào Cai Lớp MG nhỡ B3 4 tuổi
Thôn ĐBKK

160 4 640

267 Phạm Minh Khôi
25/3/2020

Trịnh Thị Phượng
Tổ dân phố số 1 TT phong Hải - Bảo Thắng - Lào Cai

Lớp MG nhỡ B4 4 tuổi
Thôn ĐBKK

160 4 640

268 Bùi Bảo Anh Thư
04/4/2019

Nguyễn Thị Tuất

Thôn Kim Quang  xã Kim Sơn Huyện Bảo Yên - Lào
Cai

Lớp MG Lớn A3 5 tuổi
Thôn ĐBKK

160 4 640

18. MN Bắc Cường 640

269 Vàng Minh Triển 15/01/2020 Vàng Văn Nam Tổ 15 -  Bắc Cường - Lào Cai Lớp MG 4 tuổi B2 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

19. MN Nam Cường 5.120

270 Đỗ Xuân Phúc 30/10/2021 Đỗ Văn Lợi Tổ 17, phường Nam Cường, TP Lào Cai MG 3 tuổi C2 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

271 Đỗ Phương Trinh 09/04/2020 Đỗ Văn Lợi Tổ 17, phường Nam Cường, TP Lào Cai MG 4 tuổi B3 3 tuổi Hộ nghèo 160 4 640

272 Nguyễn Anh Đức 15/07/2021 Nguyễn Như ý Tổ 1 Phường Sa Pả, Huyện Sa Pa  MG 3 tuổi C1 3 tuổi Xã KV III 160 4 640

273 Chu Huyền Trang 07/10/2027 Sầm Mai Phương Tổ DP Bản Cóoc, TT Khánh Yên, H Văn Bàn MG 4 tuổi B2 4 tuổi Thôn ĐBKH 160 4 640

274 Vi Đức Kiên 02/01/2019 Vi Văn Dương Tổ 11 phường Nam Cường, TP Lào Cai MG 5 tuổi A3 5 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

275 Vi Bảo An 18/8/2019 Vàng Thị Hương Tổ 11 phường Nam Cường, TP Lào Cai MG 5 tuổi A4 5 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

276 Triệu Thị Yến Thư 25/3/2019 Triệu Thị Khé Xã Sơn Thủy, H Văn Bàn, T Lào Cai MG 5 tuổi A4 5 tuổi Xã KV III 160 4 640

277 Bùi Phúc Lâm 23/12/2019 Bùi Quang Chiến Tổ 14, phường Nam Cường, TP Lào Cai MG 5 tuổi A4 5 tuổi Khuyết tật nhẹ 160 4 640

20. MN Bình Minh 7.680

278 Đặng Hoàng Khôi 6/7/2021 Đặng Văn Vũ Tổ 9 - phường Xuân Tăng - Lào Cai MG bé C1 3 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

279 Trần Băng  Tâm 29/9/2022 Phạm Thị Xoan Thôn Hà Tiên - Xã Cốc Lầu - Bắc Hà - Lào Cai MG bé C1 3 tuổi Hộ cận nghèo

160 4 640

280 Phạm Vũ Anh Tú 6/10/2020 Vũ Thị Thanh Thuý Bản 2 Liên Hà - xã Bảo Hà -Bảo Yên -  Lào Cai MG nhỡ B2 4 tuổi Xã Vùng III

160 4 640

281 Trần Thiên Ân 21/6/2020 Lưu Thị Ly Thôn Hà Tiên - Xã Cốc Lầu - Bắc Hà - Lào Cai MG bé B1 4 tuổi Hộ cận nghèo

160 4 640

282 Lương Quỳnh Chi 26/10/2020 Cao Thị Thanh Hậu Thôn Thống Nhất - xã TN - TP.Lào Cai MG nhỡ B4 4 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

283 Vũ Trần Thuỷ Nguyên 21/8/2020 Lò Xí Xa Mạ
Thồn Nậm Kéng - xã Liên Minh - Thị xã Sapa - Tỉnh
Lào Cai

MG nhỡ B4 4 tuổi Thôn ĐB khó khăn
160 4 640



284 Nguyễn Minh Thư 22/9/2019 Đinh Đức Thiện Thôn Cù Hà - Xã Xuân Giao -Văn Bàn - Lào Cai MG Lớn A4 5 tuổi Xã Vùng III
160 4 640

285 Lục Vinh Quang 29/3/2019 Lục Phúc Hưng
Thôn 3 Minh Chiềng - xã Mình Lương - Văn Bàn - Lào
Cai

MG Lớn A4 5 tuổi Xã Vùng III
160 4 640

286 Nguyễn Quốc Bảo 28/01/2020 Phan Văn Duy Xã Kim Sơn - Huyện Bảo Yên - Lào Cai MG Lớn A4 5 tuổi Xã Vùng III 160 4 640

287 Nguyễn Huy Thông 20/8/2019 Nguyễn Văn Thắng Tổ 01 - Phường Xuân Tăng - Lào Cai MG Lớn A3 5 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

288 Nguyễn Uyển Thái 20/8/2019 Nguyễn Văn Thắng Tổ 01 - Phường Xuân Tăng - Lào Cai MG Lớn A3 5 tuổi Hộ cận nghèo 160 4 640

289 Lê Quốc Huy 16/9/2019 Lê Mạnh Hùng Tổ 01 - Phường Cầu Mây - Sapa - Lào Cai MG nhỡ A3 5 tuổi Xã Vùng III 160 4 640

 21. MN Cam Đường 5.120

290
Mai Việt Thành 24/7/2020 Mai Văn Quân

 Thôn Nậm Khắp Trong, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà,
Tỉnh Lào Cai

MG Tuổi B2 4 tuổi Hộ nghèo
160 4 640

291
Mai Văn Trung 14/1/2019 Mai Văn Quân

 Thôn Nậm Khắp Trong, Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà,
Tỉnh Lào Cai

MG Tuổi B3 4 tuổi Hộ nghèo
160 4 640

292
Chảo Hoàng Nhật Vũ 15/7/2019 Chảo Văn Lâm Xã Điện Quang - Bảo Yên MG lớn A3 5 tuổi Xã Vùng III

160 4 640

293

Hoàng Khánh Tuệ 12/03/2020 Hoàng Thị Ca
Thôn Bất 2- Xã Võ Lao- Văn Bàn- Lào Cai

MG nhỡ B1 4 tuổi Hộ  nghèo
160 4 640

294
Nguyễn Trung Hiếu 13/4/2020 Nguyễn Viết Hưng Thôn 01 Tân Văn - Xã Kim Sơn - Bảo Yên MG nhỡ B2 4 tuổi Xã Vùng III

160 4 640

295
Vũ Gia Long 04/01/2019 Vũ Đức Khôi Thôn Nhớn 2- Xã Cam Đường - Lào Cai MG nhỡ A1 5 tuổi Khuyết tật mắt

160 4 640

296
Đào Anh Tuấn 23/11/2019 Đào Văn Đạt Thôn Sơn Lầu - Cam Đường MG lớn A3 5 tuổi Hộ cận nghèo

160 4 640

297
Hoàng Đức Thiện 08/6/2021 Hoàng Thị Thùy Thôn Vạch- Xã Cam Đường - TP Lào Cai MG bé C3 3 tuổi Hộ Cận nghèo

160 4 640
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